
STT MSSV Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Ngành Trường thực tập

1 1211020019 Nguyễn Thái Thảo Ngọc Nữ 09/06/2003 TP.HCM SP Hoá học THPT Trấn Biên

2 1211020016 Nguyễn Ngọc Thảo Linh Nữ 12/12/2003 Đồng Nai SP Hoá học THPT Trấn Biên

3 1211020014 Ngô Anh Kiệt Nam 04/11/2003 Đồng Nai SP Hoá học THPT Trấn Biên

4 1211020011 Trần Nguyễn Ngọc Hiếu Nữ 30/08/2003 Đồng Nai SP Hoá học THPT Trấn Biên

5 1211020010 Trần Thị Mỹ Hậu Nữ 27/06/2003 Đồng Nai SP Hoá học THPT Trấn Biên

6 1211020024 Phan Ánh Phú Nam 15/02/2003 Đồng Nai SP Hoá học THPT Trấn Biên

7 1211080002 Hoàng Thị Tú Chinh Nữ 22/09/2003 Đồng Nai SP Lịch Sử THPT Trấn Biên

8 1211080008 Nguyễn Thị Hà My Nữ 20/09/2003 Quảng Nam SP Lịch Sử THPT Trấn Biên

9 1211080014 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 04/04/2003 Đồng Nai SP Lịch Sử THPT Trấn Biên

10 1211080007 Nguyễn Phương Lộc Nữ 23/11/2000 Đồng Nai SP Lịch Sử THPT Trấn Biên

11 1211080010 Chu Hoàng Yến Nhi Nữ 11/04/2003 Đồng Nai SP Lịch Sử THPT Trấn Biên

12 1211080003 Lộc Thị Mỹ Duyên Nữ 04/11/2003 Đồng Nai SP Lịch Sử THPT Trấn Biên

13 1211060005 Nguyễn Hoàng Duy Nam 13/08/2003 Đồng Nai SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

14 1211060020 Nguyễn Phạm Nhất Linh Nam 30/03/2003 TP.HCM SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

15 1211060018 Trương Ngọc Kim Khánh Nữ 14/06/2003 Đồng Nai SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

16 1211060041 Nguyễn Lê Thanh Thảo Nữ 09/02/2003 Đồng Nai SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

17 1211060036 Nguyễn Hoàng Phương Nam 14/06/2003 TP.HCM SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

18 1211120117 Nguyễn Hoàng Minh Phúc Nam 21/06/2003 TP.HCM SP Tiếng Anh A THPT Trấn Biên

19 1211120001 Đinh Trúc An Nữ 21/10/2003 TP.HCM SP Tiếng Anh A THPT Trấn Biên

20 1211120153 Nguyễn Hoàng Thái Nam 31/07/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh A THPT Trấn Biên

21 1211120049 Nguyễn Thanh Hằng Nữ 02/09/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh A THPT Trấn Biên

22 1211120169 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 02/10/2003 Sóc Trăng SP Tiếng Anh A THPT Trấn Biên

23 1211120065 Lê Võ Gia Khanh Nữ 21/10/2003 TP.HCM SP Tiếng Anh A THPT Trấn Biên

24 1211120077 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 24/10/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh A THPT Trấn Biên

25 1211120181 Phạm Trần Tâm Trang Nữ 27/04/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh A THPT Trấn Biên

26 1211120178 Nguyễn Phương Trang Nữ 02/08/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh B THPT Trấn Biên

27 1211120018 Trần Thanh Phương Anh Nữ 11/02/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh B THPT Trấn Biên

28 1211120062 Trịnh Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 26/10/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh B THPT Trấn Biên

29 1211120098 Lê Trung Nguyên Nam 25/10/2003 TP.HCM SP Tiếng Anh B THPT Trấn Biên

30 1211120063 Thân Thiên Kim Nữ 18/06/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Trấn Biên

31 1211120078 Nguyễn Vũ Gia Linh Nữ 22/10/2003 Bình Dương SP Tiếng Anh C THPT Trấn Biên

32 1211120023 Trần Duy Ân Nam 20/10/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Trấn Biên

33 1211120080 Nguyễn Nam Long Nam 29/04/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh D THPT Trấn Biên

34 1211120168 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 20/11/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh D THPT Trấn Biên

35 1211120036 Nguyễn Thảo Dung Nữ 04/08/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh D THPT Trấn Biên

36 1211120160 Nguyễn Thanh Thiệu Nam 18/09/2003 TP.HCM SP Tiếng Anh D THPT Trấn Biên

37 1211010059 Lê Xuân Quyền Nam 08/07/2003 Đồng Nai SP Toán A THPT Trấn Biên

38 1211010047 Lê Phước Nhân Nam 01/06/2003 Đồng Nai SP Toán A THPT Trấn Biên

39 1211010057 Nguyễn Việt Quang Nam 19/11/2003 Đồng Nai SP Toán A THPT Trấn Biên

40 1211010021 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 02/01/2003 Đồng Nai SP Toán A THPT Trấn Biên

41 1211010068 Đỗ Phương Thanh Nữ 31/03/2003 TP.HCM SP Toán B THPT Trấn Biên
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